
STT Mã SV Họ tên Mã khoa Mã lớp Số phải nộp Số đã nộp Số còn nợ

1 15025035 Trần Đức Tâm K15SDHCH K22HTTT 34,735,000 23,815,000 10,920,000

2 15025046 Vũ Việt Dũng K15SDHCH K22HTTT 37,708,500 35,872,500 1,836,000

3 15025047 Bế Huy Dưỡng K15SDHCH K22HTTT 31,797,000 31,185,000 612,000

4 15025048 Đỗ Văn Hải K15SDHCH K22HTTT 29,710,000 21,565,000 8,145,000

5 15025056 Trần Huy Tấn K15SDHCH K22HTTT 30,132,000 29,520,000 612,000

6 15025057 Lê Ngọc Thanh K15SDHCH K22HTTT 31,170,000 23,025,000 8,145,000

7 15025126 Nguyễn Thị Thanh Huyền K15SDHCH K22HTTT 31,162,500 30,052,500 1,110,000

8 15025135 Nguyễn Thành Văn K15SDHCH K22HTTT 33,543,000 23,880,000 9,663,000

9 15025065 Lại Ngọc Điệp K15SDHCH K22KHMT 40,278,000 37,830,000 2,448,000

10 15025138 Nguyễn Hoàng Hiệp K15SDHCH K22KHMT 32,005,500 30,577,500 1,428,000

11 15025001 Trần Đức Anh K15SDHCH K22KTPM 32,317,500 24,727,500 7,590,000

12 15025094 Nguyễn Văn Hải K15SDHCH K22KTPM 31,710,000 19,680,000 12,030,000

13 15025095 Nguyễn Trung Hiếu K15SDHCH K22KTPM 28,365,000 20,220,000 8,145,000

14 15025103 Tạ Hoàng Minh K15SDHCH K22KTPM 28,255,000 26,035,000 2,220,000

15 15025121 Phạm Duy Lâm K15SDHCH K22TDL-MMT 37,054,500 36,442,500 612,000

16 15025123 Mai Xuân Vững K15SDHCH K22TDL-MMT 39,222,750 35,958,750 3,264,000

17 15025081 Quách Thành Đạt K15SDHCH K22ĐTVT 29,367,500 22,887,500 6,480,000

18 15025146 Nguyễn Công Long K15SDHCH K22ĐTVT 28,474,500 27,862,500 612,000


